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	Môn thi: Toán
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Câu 1. (5,0 điểm). a) Cho hàm số  có đồ thị  và . Gọi  là hai điểm cực trị của . Tính khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng .
b) Một cửa hàng bán na Chi Lăng với giá bán mỗi kg quả là 50.000 đồng. Với giá bán này thì một ngày cửa hàng chỉ bán được khoảng 40 kg quả. Qua thăm dò thị trường cửa hàng nhận thấy nếu mỗi kg quả giảm 1000 đồng thì số na bán được sẽ tăng thêm 10 kg. Xác định giá bán để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi kg quả là 30.000 đồng.


Câu 2.	 (6,0 điểm). a) Giải phương trình .




b) Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu  của mực nước trong kênh tính theo thời gian  (giờ) trong một ngày  cho bởi công thức . Hỏi vào thời điểm nào trong ngày, mực nước của con kênh đạt độ sâu lớn nhất?

c) Giải hệ phương trình: .





Câu 3. (2,0 điểm). Ba lực , ,  cùng tác động vào một vật, có các phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là . Tính độ lớn hợp lực của ba lực trên.




Câu 4.	(5,0 điểm). Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có ABCD là hình thoi cạnh a, tâm O. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SB = 3a  và . Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc các cạnh BC và SA sao cho . 

a. Tính thể tích khối chóp S.MND theo .


b. Gọi  là góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD). Tính .




Câu 5. (2,0 điểm). Người ta dùng 18 cuốn sách bao gồm 7 cuốn sách Toán, 6 cuốn sách Lý và 5 cuốn sách Hóa (các cuốn sách cùng loại thì giống nhau) để làm phần thưởng cho 9 học sinh , mỗi học sinh nhận được 2 cuốn sách khác thể loại (không tính thứ tự các cuốn sách). Tính xác suất để hai học sinh  và  nhận được phần thưởng giống nhau.
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	Môn thi: Toán



HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN 
 (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang, 05 câu)
Chú ý:
· Những cách giải khác HDC mà đúng thì cho điểm theo thang điểm đã định. 
· Học sinh không vẽ hình thì không tính điểm bài hình.
· Điểm toàn bài không làm tròn.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(5đ)
đ)
	

; 



Hàm số đạt cực trị tại hai điểm .
	
0,5


	
	

Hai điểm cực trị của  là 
	0,5

	
	
Phương trình đường thẳng 
	0,5

	
	


Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là 
	0,5


	
	


Gọi  là giá bán thực tế của mỗi kg quả (: đồng;  đồng).

Số kg quả bán thêm được là:.

Do đó số kg quả bán được tương ứng với giá bán :




Gọi  là hàm lợi nhuận thu được (: đồng).

Ta có: 
	1,0

	
	Bài toán trở thành tìm GTLN của 


, với .


	1,0

	
	
Ta có: 
Vậy để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất thì giá bán thực tế của mỗi kg quả  là 42.000 đồng.
	 1,0

	2
(6đ)
	
a) Điều kiện: 
	0,5

	
	
Phương trình tương đương với 

Có 
	0,5

	
	
TH1: Với  ta có phương trình:

 
	0,5


	
	

TH2: Với  ta có phương trình: 

Vậy nghiệm của phương trình là 
	
0,5

	
	
b) Ta có 

Mà  
	1,0


	
	

 nên .


[bookmark: MTBlankEqn]Vậy vào thời điểm  trong ngày, mực nước của con kênh đạt độ cao lớn nhất là .
	1,0


	
	

 ĐK:  . (*).
	0,5


	
	



Xét hàm số  . Ta có  đồng biến và liên tục trên , do đó (*).



Thay  vào (2) ta được : (ĐK ).
	0,5


	
	





	0,5


	
	

PT (3) vô nghiệm vì với  thì. 

Vậy hệ có nghiệm duy nhất .
	0,5


	3
(2đ)
	


[image: A diagram of a triangle with arrows and letters

Description automatically generated]Vẽ , , .


Vẽ hình bình hành  và hình bình hành .
Hợp lực tác động vào vật là

.



Hình bình hành  có  và  nên 


 là hình vuông, do đó .
	1,0


	
	


Vì  nên , suy ra  là hình chữ nhật. Khi đó

.

Vậy độ lớn của hợp lực là .
	1,0

	4
(5đ)
	[image: ]Vẽ hình đủ làm ý a)



	0,5

	
	




a) Vì  là hình thoi có  nên  và  là các tam giác đều cạnh .


	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	

. Suy ra, 
	0,5

	
	



b) Lấy điểm  trên cạnh  sao cho . Suy ra, 





Do đó .nSuy ra, góc giữa đường thẳng  và  bằng góc giữa  và .
	0,5

	
	


Vì  là hình thoi nên .



Suy ra  góc giữa  và  là góc .
	0,5

	
	



, . Suy ra, .


Do đó, 
	1,0

	
	
 Vậy .
	0,5

	5
(2đ)
	


Gọi   lần lượt là số học sinh được nhận các bộ giải thưởng (Toán-Lý); (Toán-Hóa) và (Lý-Hóa). Ta có hệ phương trình: 
	0,5

	
	
Số cách phát thưởng ngẫu nhiên cho 9 học sinh là: 
Gọi T là biến cố “Hai học sinh A và B có phần thưởng giống nhau”.
	0,5

	
	
Nếu A và B có phần thưởng là sách (Toán- Lý) thì có  cách phát.

Nếu A và B có phần thưởng là sách (Toán- Hóa) thì có cách phát.
	0,5

	
	
Nếu A và B có phần thưởng là sách (Lý- Hóa) thì có cách phát.

Vậy xác suất cần tìm là: 
	0,5



---------------------Hết---------------------
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